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Xếp loại

A. GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III
I. Giáo viên Mầm non Trường Mầm non Đông Lễ: 02 chỉ tiêu

1 1 Lê Thị Thu Hằng 08/3/1997
Triệu Tài,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Thôn Đồng Tâm 2,
xã Triệu Tài, huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá - - Vắng Không

trúng tuyển

2 2 Nguyễn Thị Ngọc Hân 30/9/2002
Đông Lễ,
Đông Hà,
Quảng Trị

Khu phố 6, phường Đông
Giang, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá 48,2 - 48,2 Không

trúng tuyển

3 3 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/02/1996
Đông Lễ,
Đông Hà,
Quảng Trị

Hẻm 266/3-6 đường Lê Duẩn,
Khu phố 3, phường Đông Lễ,

thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non

Trung
bình 39,7 - 39,7 Không

trúng tuyển

4 4 Nguyễn Thị Hoà 16/8/1995
Triệu Phước,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Khu phố 6, phường Đông
Giang, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị
Đại học Vinh Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá 39,7 - 39,7 Không

trúng tuyển

5 5 Nguyễn Thị Diễm Hương 23/4/1996
Hải Thượng,

Hải Lăng,
Quảng Trị

Số 282 đường Lê Duẩn, Khu
phố 3, phường Đông Lễ, Đông

Hà, Quảng Trị
Đại học Vinh Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá 72,0 5,0 77,0 Trúng

tuyển

6 6 Đỗ Thị Hà My 12/9/1998
Hải Ba,

Hải Lăng,
Quảng Trị

Thôn Trâm Lý, xã Hải Quy,
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng

Trị

Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Giỏi 64,8 - 64,8 Không

trúng tuyển

7 7 Nguyễn Thị Nhung 08/11/1996
Triệu Thành,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Số 06 đường Nguyễn Biểu,
Khu phố 3, phường Đông  Lễ,

thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá 94,7 - 94,7 Trúng

tuyển

8 8 Nguyễn Thị Kiều Oanh 20/6/1999
Phường 3,
Đông Hà,
Quảng Trị

Số 06/231 đường Bà Triệu,
Phường 3, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị
Đại học Vinh Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Giỏi 35,3 - 35,3 Không

trúng tuyển

9 9 Nguyễn Thị Bích Thảo 14/8/1992
Đông Lễ,
Đông Hà,
Quảng Trị

Hẻm 266/3-6 đường Lê Duẩn,
Khu phố 3, phường Đông Lễ,

thành phố Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non

Trung
bình Khá - - Vắng Không

trúng tuyển

10 10 Mai Thị Thanh Thuỷ 17/01/1996
Đông Giang,

Đông Hà,
Quảng Trị

Thôn Kim Đâu 1, xã Thanh
Anh, huyện Cam Lộ, tỉnh

Quảng Trị
Đại học Vinh Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá 60,2 - 60,2 Không

trúng tuyển
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11 11 Võ Thị Tố Uyên 16/9/1995
Gio Mai, Gio
Linh, Quảng

Trị

Xã Gio Mai, huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

Cao đằng Sư
phạm TW Nha

Trang
Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non

Trung
bình 28,2 - 28,2 Không

trúng tuyển

I. Giáo viên Mầm non Trường Mầm non Hương Sen: 01 chỉ tiêu

12 1 Lê Thị Dung 15/11/1998
Hải Thượng,

Hải Lăng,
Quảng Trị

Đội 2, thôn Thượng Xá, xã Hải
Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh

Quảng Trị

Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá - - Vắng Không

trúng tuyển

13 2 Lê Thị Thu Hiền 16/6/2001
Triệu Tài,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu
Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Giỏi 49,7 - 49,7 Không

trúng tuyển

14 3 Nguyễn Thị Hoài 16/8/1998
Trung Giang,

Gio Linh,
Quảng Trị

Thôn Cang Gián, xã Trung
Giang, huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Giỏi 70,0 - 70,0 Trúng

tuyển

15 4 Nguyễn Thị Lành 12/5/1998
Triệu Tài,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài,
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Quy
Nhơn Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá 35,0 - 35,0 Không

trúng tuyển

II. Giáo viên Mầm non Trường Mầm non Sao Mai: 02 chỉ tiêu

16 1 Bùi Thị Quỳnh Anh 29/7/1994
Triệu Giang,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Số 21/7 đường Thanh Tịnh,
Phường 5, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng Sư
phạm Quảng Trị Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non

Trung
bình 85,7 - 85,7 Trúng

tuyển

17 2 Lê Thị Hà 16/11/1999
Trung Sơn,
Gio Linh,
Quảng Trị

Thôn An Đồng, xã Trung Sơn,
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Sư phạm
thành phố Hồ Chí

Minh
Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá 52,7 - 52,7 Không

trúng tuyển

18 3 Hồ Thị Kim Huế 02/01/1982
Vĩnh Long,
Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Đường Xuân Diệu,
Khu phố 3, phường Đông

Giang, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng Sư
phạm Trung ương

Nha Trang
Cao đẳng Sư phạm

Mầm non
Sư phạm
Mầm non

Trung
bình khá 24,7 5 29,7 Không

trúng tuyển

19 4 Nguyễn Thị Linh 10/5/1991
Vĩnh Chấp,
Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Số 04 đường Bà Huyện Thanh
Quan, Khu phố Lương An,

phường Đông  Lễ, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Vinh Đại học Giáo dục
Mầm non

Giáo dục
Mầm non Khá 87,7 - 87,7 Trúng

tuyển

20 5 Trương Thị Oanh 01/4/2001
Triệu Phước,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Số 231 đường Nguyễn Du,
 Phường 5, thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng Đại
Việt Đà Nẵng Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Khá 24,7 - 24,7 Không

trúng tuyển

21 6 Nguyễn Thị Thuý Son 06/01/1994
Vũ Thư,

Kiến Xương,
Thái Bình

Số 10/5/10 đường Hai Bà
Trưng, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Cao đẳng
Sư phạm

Quảng Trị
Cao đẳng Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non

Trung
bình khá 53,7 - 53,7 Không

trúng tuyển

22 7 Lê Thị Thảo 27/4/1999
Triệu Tài,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Thôn Đồng Tâm 1, xã Triệu
Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Mầm non
Giáo dục
Mầm non Giỏi - - Vắng Không

trúng tuyển

B GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III
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I. Giáo viên văn hoá tiểu học Trường TH Nguyễn Tất Thành: 01 chỉ tiêu

23 1 Lê Thị Hà 10/4/1992

Hoằng
Phượng,

Hoằng Hoá,
Thanh Hoá

Khu phố 1, Phường 3, thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Khá 35,3 - 35,3 Không

trúng tuyển

24 2 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/10/1992

Quảng Công,
Quảng Điền,
Thừa Thiên

Huế

Kiệt 19 đường Nguyễn Trãi,
Khu phố 8, Phường 1, thành

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Khá 40,3 - 40,3 Không

trúng tuyển

25 3 Lê Thị Trang Ngân 06/12/1992
Kỳ Tân,
 Kỳ Anh,
Hà Tĩnh

Khu phố Hoà Phú, Thị trấn Hồ
Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng Trị

Đại học
Quy Nhơn Đại học Giáo dục

tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Khá - - Vắng Không

trúng tuyển

26 4 Hồ Thị Nguyệt 28/02/1992
Vĩnh Lâm,
Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Số 52/18 đường Trần Cao Vân,
Phường 5, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Khá - - Vắng Không

trúng tuyển

27 5 Trần Thị Quỳnh 22/5/1991
Hiền Thành,
Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Số 41 Quốc lộ 9, thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Giỏi 49,0 - 49,0 Không

trúng tuyển

28 6 Hoàng Thị Thu Thanh 19/8/1992
Triệu Trung,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Số 10/140 đường Nguyễn Thị
Lý, khu phố 5, Phường 2, thị
xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Đại học
Quy Nhơn Đại học Giáo dục

tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Giỏi 37,0 - 37,0 Không

trúng tuyển

29 7 Văn Thị Thu 19/6/2001
Triệu Trạch,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Thôn Đồng Tâm, xã Triệu
Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Xuất sắc 64,3 - 64,3 Trúng

tuyển

30 8 Lê Thị Thanh Thuỹ 25/11/1994
Triệu Trạch,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Thôn Dương Văn Lộc, xã
Triệu Thuận, huyện Triệu

Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Giỏi 20,7 - 20,7 Không

trúng tuyển

31 9 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 16/6/1996
Hiền Thành,
Vĩnh Lĩnh,
Quảng Trị

Số 52/18 đường Trần Cao Vân,
Phường 5, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Giỏi - - Vắng Không

trúng tuyển

32 10 Trần Thanh Trà 23/10/2001
Vĩnh Tú,

Vĩnh Linh,
Quảng Trị

K30/18 đường Mạc Đỉnh Chi,
Phường 2, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Giỏi 59,7 - 59,7 Không

trúng tuyển

33 11 Bùi Thị Hải Yến 11/8/1999
Kim Thạch,
Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Khu phố 2, phường Đông
Thành, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục
Tiểu học Giỏi 38,7 - 38,7 Không

trúng tuyển

II. Giáo viên văn hoá tiểu học Trường TH&THCS Phường 4: 01 chỉ tiêu

34 1 Võ Thị Lân 15/5/1994

Phú Dương,
thành phố
Huế, Thừa
Thiên Huế

Số 74 đường Nguyễn Chí
Thanh,  Phường 5, thành phố

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Quy
Nhơn Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục Tiểu

học Giỏi 22,7 - 22,7 Không
trúng tuyển

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Quê quán Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Điểm
vấn
đáp

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

Kết quả kỳ
tuyển dụng

viên chức sự
nghiệp giáo

dục năm
2024

Tên trường
 đào tạo Trình độ

Ngành đào
tạo (ghi

theo bằng)

Chuyên
ngành đào tạo
(ghi theo bảng

điểm)

Xếp loại
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35 2 Nguyễn Thị Phương Linh 09/5/2001
Vĩnh Hoà,
Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Khu phố Tân Vĩnh, phường
Đông Lương, thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục Tiểu

học Giỏi 75,0 - 75,0 Trúng
tuyển

36 3 Nguyễn Thị Ly Na 23/12/2002
Kim Thạch,
Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Thôn Hắc Hiền, xã Kim Thạch,
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục Tiểu

học Giỏi - - Vắng Không
trúng tuyển

37 4 Nguyễn Thị Như Ngọc 04/02/1992
Vĩnh Thuỷ,
Vĩnh Linh,
Quảng Trị

42/14 đường Nguyễn Huệ,
thành phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục Tiểu

học Giỏi 37,7 - 37,7 Không
trúng tuyển

38 5 Phạm Thị Thanh Niềm 12/9/1992
Triệu Tài,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Số 30 đường Phù Đổng Thiên
Vương, Phường 3, thành phố

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục Tiểu

học Khá 26,0 - 26,0 Không
trúng tuyển

39 6 Nguyễn Thị Thanh 09/10/1991
Triệu Trung,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Khu phố 5, Phường 3, thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Giáo dục

Tiểu học
Giáo dục Tiểu

học Khá - - Vắng Không
trúng tuyển

III. Giáo viên Thể dục Trường TH Đông Thanh: 01 chỉ tiêu

40 1 Nguyễn Văn Minh 25/10/2002
Phường 1,
Đông Hà,
Quảng Trị

Số 09B đường Huyền Trần
Công Chúa, Phường 1, thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trường Đại học
Thể dục thể thao

Đà Nẵng
Đại học Giáo dục

thể chất Võ thuật Giỏi 53,0 - 53,0 Trúng
tuyển

41 2 Bùi Thị Thuỳ Trang 23/02/2001
Triệu Vân,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Số 51 đường Phan Đình Phùng,
Khu phố 8, Phường 1, thành

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Trường Đại học
Thể dục thể thao

Đà Nẵng
Đại học Giáo dục

thể chất Bóng chuyền Giỏi - - Vắng Không
trúng tuyển

C GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III

I. Giáo viên Ngữ văn Trường Nguyễn Trãi: 01 chỉ tiêu

42 1 Hoàng Thị Thuý Kiều 01/8/1987
Triệu Hoà,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Khu phố 4, phường Đông
Giang, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Sư phạm

Ngữ văn
Sư phạm
Ngữ văn Khá 36,0 - 36,0 Không

trúng tuyển

43 2 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 15/8/1997
Triệu Đại,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Số 3/10 kiệt 174 đường Lê
Duẩn, khu phố 2, phường

Đông Lễ, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Sư phạm

Ngữ văn
Sư phạm
Ngữ văn Giỏi 23,7 - 23,7 Không

trúng tuyển

44 3 Lê Thị Nữ 26/8/1997
Mai Thuỷ, Lệ
Thuỷ, Quảng

Bình

Thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm,
huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng

Trị

Đại học
Quảng Bình Đại học Sư phạm

Ngữ văn
Sư phạm
Ngữ văn Giỏi 53,0 - 53,0 Trúng

tuyển

45 4 Lê Thị Ý Xuân 17/02/1999
Triệu Độ,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Thôn An Lợi, xã Triệu Độ,
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng

Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Sư phạm

Ngữ văn
Sư phạm
Ngữ văn Giỏi - - Vắng Không

trúng tuyển

II. Giáo viên Ngữ văn Trường TH&THCS Phường 2: 01 chỉ tiêu

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Quê quán Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Điểm
vấn
đáp

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

Kết quả kỳ
tuyển dụng

viên chức sự
nghiệp giáo

dục năm
2024

Tên trường
 đào tạo Trình độ

Ngành đào
tạo (ghi

theo bằng)

Chuyên
ngành đào tạo
(ghi theo bảng

điểm)

Xếp loại
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46 1 Nguyễn Thị Hiền 18/01/1997
Triệu Phước,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Thôn Vân Tường, xã Triệu
Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Sư phạm

Ngữ văn
Sư phạm
Ngữ văn Khá - - Vắng Không

trúng tuyển

47 2 Lê Hồ Thuý Ngân 01/7/2002
Gio Mai, Gio
Linh, Quảng

Trị

Số 40/5 đường Mạc Đỉnh Chi,
Khu phố 1, Phường 2, thành

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Đà Nẵng Đại học Sư phạm

Ngữ văn
Sư phạm
Ngữ văn Khá 43,0 - 43,0 Không

trúng tuyển

48 3 Võ Thị Ngọc Trâm 31/7/1995
Đông Thanh,

Đông Hà,
Quảng Trị

Khu phố 2, phường Đông
Thanh, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Khoa
học, Đại học Huế Đại học Văn học Văn học Khá

- - Vắng Không
trúng tuyểnĐại học Sư phạm

Hà Nội 2 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Khá

49 4 Trương Thị Vân 10/01/1993
Gio Quang,
Gio Linh,
Quảng Trị

Thôn Trúc Lâm,
xã Gio Quang, huyện Gio Linh,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm,
Đại học Huế Đại học Sư phạm

Ngữ văn
Sư phạm
Ngữ văn Khá - - Vắng Không

trúng tuyển

III. Giáo viên Tiếng Anh Trường THCS Hiếu Giang: 01 chỉ tiêu

50 1 Nguyễn Trần Nhật Anh 10/11/2001
Vĩnh Tú,

Vĩnh Linh,
Quảng Trị

Khu phố 1, Thị trấn Hồ Xá, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Sư phạm
Hà Nội 2 Đại học Sư phạm

Tiếng Anh
Sư phạm

Tiếng Anh Khá 81,5 - 81,5 Trúng
tuyển

51 2 Lê Thị Hoàng Cúc 10/5/1994
Triệu Trạch,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Số 107/20 đường Hàm Nghi,
Phường 5, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Ngoại
ngữ, Đại học Đà

Nẵng
Đại học Sư phạm

Tiếng Anh
Sư phạm

Tiếng Anh Khá 25,7 - 25,7 Không
trúng tuyển

52 3 Trương Thị Diệu Hằng 09/5/1997
Triệu Hoà,

Triệu Phong,
Quảng Trị

Số 07 đường Huyền Trần Công
Chúa, thành phố Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

Đại học Ngoại
ngữ - Đại học

Huế
Đại học Sư phạm

Tiếng Anh
Sư phạm

Tiếng Anh Khá 31,2 - 31,2 Không
trúng tuyển

53 4 Nguyễn Nhật Hoàng 28/4/1997
Triệu Phước,
Triệu Phong,

Quảng Trị

Số 95 đường Trần Hưng Đạo,
Phường 1, thành phố Đông Hà,

tỉnh Quảng Trị

Đại học Ngoại
ngữ - Đại học

Huế
Đại học Sư phạm

Tiếng Anh
Sư phạm

Tiếng Anh Khá - - Vắng Không
trúng tuyển

54 5 Nguyễn Thị Quỳnh Như 21/12/2002

Thị trấn Gio
Linh, Gio

Linh, Quảng
Trị

Số 18/04 đường Duy Tân,
phường Đông Lương, thành

phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đại học Ngoại
ngữ - Đại học

Huế
Đại học Sư phạm

Tiếng Anh
Sư phạm

Tiếng Anh Khá 35,2 - 35,2 Không
trúng tuyển

55 6 Đỗ Thị Thuỷ Tiên 10/9/1994
Hà Sơn,

Hà Trung,
Thanh Hoá

Số 32/4 đường Huỳnh Thúc
Kháng, phường Đông Lễ,

thành phố Đông Hà,
 tỉnh Quảng Trị

Đại học Vinh Đại học Sư phạm
Tiếng Anh

Sư phạm
Tiếng Anh Giỏi - - Vắng Không

trúng tuyển

56 7 Nguyễn Thị Mỹ Ý 15/8/1994
Hải Hưng,
Hải Lăng,
Quảng Trị

Thôn Lam Thuỷ, xã Hải Hưng,
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

Đại học Ngoại
ngữ - Đại học

Huế
Đại học Sư phạm

Tiếng Anh
Sư phạm

Tiếng Anh Khá 24,7 - 24,7 Không
trúng tuyển

Danh sách này gồm có 56 người./.

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Quê quán Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

Trình độ chuyên môn
Điểm
vấn
đáp

Điểm
ưu tiên

Tổng
điểm

Kết quả kỳ
tuyển dụng

viên chức sự
nghiệp giáo

dục năm
2024

Tên trường
 đào tạo Trình độ

Ngành đào
tạo (ghi

theo bằng)

Chuyên
ngành đào tạo
(ghi theo bảng

điểm)

Xếp loại
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